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	BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân 
tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng




I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  Methadone (viết tắt là Chương trình điều trị Methadone) được triển khai tại thành phố Đà Nẵng từ tháng 7/2010 tại Cơ sở điều trị Methadone số 1 và từ tháng 5/2011 tại Cơ sở điều trị Methadone số 2.  Với sự đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực của Uỷ ban Nhân dân thành phố; thuốc, trang thiết bị, phí xét nghiệm và vật tư tiêu hao phục vụ cho bệnh nhân do Dự án VAAC-US.CDC tài trợ từ năm 2010 đến năm 2014 và từ năm 2015 đến năm 2018 do ngân sách địa phương chi trả nên bệnh nhân đang điều trị Methadone trên địa bàn thành phố được hoàn toàn miễn phí.

Thực tế triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (chương trình điều trị Methadone) trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: không phát hiện trường hợp nhiễm HIV mới nào trong số bệnh nhân tham gia chương trình điều trị Methadone, giảm số lượng người sử dụng ma túy bất hợp pháp, giảm tội phạm liên quan đến ma tuý, giúp cho người bệnh nâng cao tình trạng sức khỏe, tâm lý, giảm tử vong do sử dụng Heroin gây ra, giúp cho người bệnh có cơ hội hòa nhập cộng đồng, chủ động tham gia các hoạt động khác không bị phụ thuộc vào người thân, gia đình, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

 
Kết quả nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới cũng cho thấy: với 1USD chi cho chương trình điều trị Methadone sẽ tiết kiệm được 7 USD cho các vấn đề khác phát sinh như về an ninh, pháp luật, y tế...

Căn cứ các bằng chứng, hiệu quả của chương trình điều trị Methadone và nhu cầu được điều trị của bệnh nhân tại các tỉnh, thành phố, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chương trình điều trị Methadone trên toàn quốc để điều trị cho 80.000 bệnh nhân; hiện cả nước đã triển khai gần 300 cơ sở điều trị Methadone trên 63 tỉnh, thành phố và điều trị cho trên 54.000 bệnh nhân.

Để duy trì bền vững chương trình trong bối cảnh kinh phí tài trợ quốc tế không còn tài trợ thì việc bổ sung kinh phí cho chương trình hoạt động để bù đắp phần kinh phí thiếu hụt và tạo sự tham gia liên tục chương trình điều trị của người nghiện ma túy là cần thiết và cấp bách.

Ngày 13/11/2014 Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BYT về quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ tài chính về mức Tối đa khung giá 07 dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để làm cơ sở cho việc xã hội hóa đối với bệnh nhân tham gia chương trình Methadone. Qua tình hình thực tế tại các cơ sở điều trị Methadone, tình hình kinh tế bản thân và mong muốn của đa số người tham  gia chương trình tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 3320/VP-VX ngày 26/10/2015 về việc kinh phí chương trình Methadone trong đó đồng ý chủ trương cấp bù kinh phí để điều trị miễn phí cho năm 2016, 2017 và năm 2018 vẫn được cấp bù nguồn kinh phí này cho các cơ sở điều trị Methadone. Hiện nay 02 cơ sở Methadone trên địa bàn thành phố đã sát nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng từ Trung tâm phòng chống HIV trước đây. 

Với số lượng người nghiện chích dạng thuốc phiện hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng không nhiều (ước tính 350-450 người), để tạo điều kiện cho người nghiện chích Heroin đã nhiều lần cai nghiện không thành công tham gia chương trình một cách liên tục và bền vững, chống tái nghiện do phải ngừng vì thu phí cũng như hiệu quả về các mặt về y tế, kinh tế và an sinh xã hội đem lại cho thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố “Quy định Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Đà Nẵng ”.

 Nhằm thực hiện đúng các quy định của Trung ương và thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Đà Nẵng. Ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí xét nghiệm theo giá dịch vụ, vật tư tiêu hao, hoạt động chuyên môn... nhằm bù đắp thiếu hụt kinh phí bắt đầu từ năm 2019 trở đi và đảm bảo duy trì dịch vụ điều trị Methadone cho bệnh nhân đang tham gia chương trình tại thành phố Đà Nẵng một cách liên tục và bền vững. Do đó, cần thiết phải xây dựng chính sách quy định Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone được thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành đồng thời góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác điều trị Methadone trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.


Tiếp tục duy trì công tác điều trị miễn phí cho bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn thành phố như hiện nay phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị methadone, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1.  Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo thực hiện theo quy định của Trung ương và điều kiện kinh tế xã hội, tình hình thực hiện tại Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone của địa phương.
2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị, xét nghiệm cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng.
3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

a. Giải pháp thực hiện: Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện cho tất cả bệnh nhân tham gia điều trị tại các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 73/2017/TT-BTC và Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 26/2018/TT-BTC, cụ thể: tiền thuốc methadone, chi phí khám sức khỏe, chi phí xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ, các chi phí điều trị nghiện theo quy định.
b. Lý do lựa chọn: 
- Tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 22 Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định: Người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử dụng thuốc thay thế miễn phí do ngân sách nhà nước đảm bảo; Ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các đối tượng thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
- Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 73/2017/TT-BTC quy định: Hỗ trợ tối thiểu 95% chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các đối tượng thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn tối thiểu quy định tại khoản này thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và thực tế số người tự nguyện tham gia điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị thuộc quản lý của địa phương, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cao hơn mức tối thiểu để thực hiện cho phù hợp.

- Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy định: Chi hỗ trợ xét nghiệm tìm các chất dạng ma túy trong máu, nước tiểu và các xét nghiệm thường quy khác theo quy định của Bộ Y tế đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Mức chi áp dụng theo giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cơ sở KCB, cơ sở khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế công lập.

Thực tế, phần lớn người nghiện ma túy đều có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình không ổn định nên các khoản đóng góp theo quy định là rất khó thực hiện. Vì vậy, cần hỗ trợ miễn phí toàn bộ để đảm bảo tăng cường công tác tuyên truyền tư vấn cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng theo chủ trương của Trung ương và thành phố đạt kết quả tốt nhằm giữ vững tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
4. Đánh giá tác động của chính sách:

a.  Hiệu quả về y tế

 - Tỷ lệ các đối tượng đang tham gia điều trị có hành vi sử dụng, tiêm chích ma tuý trong số bệnh nhân tham gia điều trị trên 6 tháng được đánh giá thông qua  xét nghiệm nước tiểu tìm Heroin định kỳ tháng 02 lần/tháng và xét nghiệm đột  xuất là 4,5%,  như vậy việc tiêm chích ma tuý đã giảm rất đáng kể. 

- Tỷ lệ nhiễm HIV trong bệnh nhân điều trị Methadone là 4,1% (13 bệnh nhân nhiễm HIV trước khi vào điều trị Methadone) và trong suốt thời gian tham gia Chương trình không ghi nhận ca nhiễm HIV mới nào trong số các bệnh nhân sau khi tham gia chương trình Methadone.

- Trong quá trình điều trị, nhìn chung bệnh nhân phục hồi sức khoẻ tốt, đa số bệnh nhân tăng từ 2-3 kg sau 6 tháng điều trị. Không có tai biến xảy ra trong suốt quá trình điều trị.

 - Theo nghiên cứu, đánh giá của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng bệnh nhân tham gia điều trị Methadone sau 1 năm điều trị thì có 95,5% có cải thiện quan hệ với gia đình, điều này cho thấy tác động rất tốt của việc điều trị Methadone  đối với cả gia đình của bệnh nhân.

- Suốt quá trình gần 8 năm thực hiện Chương trình Methdone không phát hiện thêm một bệnh nhân mới nào nhiễm HIV và đây là thành công lớn của Chương trình  góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma tuý cũng như từ nhóm này ra cộng đồng. Phần lớn các bệnh nhân tình trạng sức khoẻ ổn định, tinh thần vui vẻ và hoàn toàn tin tưởng về khả năng từ bỏ việc sử dụng heroin, hòa nhập tốt với cộng đồng, xã hội. 
b. Hiệu quả về kinh tế
- Chương trình đã đem lại các hiệu quả xét về mặt kinh tế:  giảm chi phí đáng kể  đối với các gia đình có người nghiện cũng như người nghiện do không mất tiền để mua ma tuý, để cai nghiện ma tuý, hay điều trị các bệnh tật liên quan đến sử dụng, tiêm chích ma tuý. Bệnh nhân không còn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm ma tuý, không phải chịu tác động của các triệu chứng đói thuốc nên nhiều người đã tập trung tâm trí vào tìm kiếm việc làm, làm việc, có thu nhập. 
- Kinh phí thực hiện: dự kiến kinh phí hỗ trợ cho công tác điều trị miễn phí cho bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 1.000.000.000 đồng/năm (Một tỷ đồng).
c. Hiệu quả về an ninh, an toàn và trật tự xã hội

- Chương trình Methadone mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan đối với công tác chữa trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Trong thời gian qua, chương trình đã phát huy hiệu quả, nhiều bệnh nhân qua điều trị đã không còn sử dụng ma tuý, góp phần làm giảm số người nghiện ma túy theo chương trình mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng” của thành phố. 

- Về xã hội: Các bệnh nhân tham gia điều trị đã lấy lại được niềm tin của gia đình và tự đến uống thuốc hàng ngày tại cơ sở điều trị. Một số bệnh nhân đã tìm được công ăn việc (đa số là việc làm không ổn định) để giúp đỡ gia đình và bước đầu ổn định cuộc sống. Tham gia điều trị Methadone, đa số người bệnh đã không bị thao túng bởi các loại tội phạm khác vì mục đích có ma tuý để sử dụng, góp phần vào việc ổn định trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. 
III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
Quá trình đánh giá tác động chính sách Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng là phương án ưu việt đưa vào dự thảo Nghị quyết. Phương án hỗ trợ được lựa chọn cơ bản đáp ứng được các mục tiêu như đã nêu trên. Thực hiện chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều trị Methadone có tính đặc thù của địa phương, đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố trong tình hình hiện nay./.
	Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- CT và các PCT UBND thành phố;

- Các Ủy viên UBND thành phố;

- Các Sở: Tài chính, Y tế, Tư pháp;

- Lưu: VT, Sở Y tế.
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